
 

 
                  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BVBS ngày 28/7/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật mua sắm 26 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và vật tư nha khoa thuộc dự 

toán mua sắm 26 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và vật tư nha khoa phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sử dụng đến hết năm 2026. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua 

sắm 26 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và vật tư nha khoa phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sử dụng đến hết năm 2026, với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Nguyễn 

Thị Hậu Huỳnh, Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

Điện thoại: 02563.661.639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại 

địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (2699 Quang 

Trung, P. Bồng Sơn, T. Gia Lai) 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Chào giá gói thầu mua sắm 26 mặt hàng vật tư y tế, 

hóa chất y tế và vật tư nha khoa phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn sử dụng đến hết năm 2026’’, không mở trước 10 giờ 20 phút, 

ngày 12/8/2026. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến trước 10 

giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 

8 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Gói thầu mua sắm 26 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất y tế và vật 

tư nha khoa, gồm 26 mặt hàng, cụ thể như sau: 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:          /BVBS-KD 
  V/v yêu cầu báo giá 26 mặt hàng  

vật tư y tế, hóa chất y tế và vật tư nha khoa 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Bồng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2026 
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TT 

Tên hàng 

hóa 
 Quy cách kỹ thuật/ đóng gói  

 Đơn 

vị  

tính  

 Số 

lượng  

1 Acid trám răng 
* Thành phần: chứa 37% axit phosphoric. 

* Tuýp 5ml 
Tuýp 1 

2 
Bôi trơn ống 

tủy 
* Thành phần ≥ 15% EDTA      

* Tuýp 7g  
Tuýp 1 

3 
Catheter tĩnh 

mạch đùi 

* Kích cỡ Catheter: 12F dài 15cm 

* Chất liệu Catheter: Polyurethan   

* Kim dẫn đường chữ V.              

* Tiệt trùng  

Cái 5 

4 
Cọ tăm bông 

dùng trong nha 

khoa 
Cọ tăm bông dùng quét keo trong nha khoa Cái 100 

5 
Cortisomol 

trám bít ống 

tủy 

Cement trám bít ống tủy Adseal- thời gian làm việc: 35 

Minutes ở 23 độ C (73F), thời gian đông cứng: 45 Minutes at 

37C (99F). Có khả năng trám bít kín không tạo bọt khí/ lỗ 

hổng, không nhiễm màu lên răng, không hòa tan trong dịch, 

máu 

Lọ 2 

6 
Chỉ phẫu thuật 

PDS II số 3/0 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 dài 70cm, 1 

kim tròn đầu hình thoi Atraloc SH-2 plus dài 20mm 1/2 vòng 

tròn, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, 

Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 

MPa, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng 

và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt 

kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 

tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. 

Tép 12 

7 
Chỉ phẫu thuật 

PDS II số 4/0 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài 70cm, 1 

kim tròn đầu hình thoi Atraloc SH-2 plus dài 20mm 1/2 vòng 

tròn, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa Niken, Titanium, 

Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ bền kéo > 2.750 

MPa, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng 

và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt 

kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 

tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. 

Tép 12 

8 

Chỉ phẫu thuật 

PROLENE số 

2/0, dài 75cm, 

2 kim thẳng 

ST-70 dài 

70mm 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 

75cm, 2 kim thẳng ST-70 bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa 

Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric, giới hạn độ 

bền kéo > 2.750 MPa, dài 70mm. 

Tép 10 

9 
Chỉ tan đơn sợi 

có gai 3-0 

Chỉ tan chậm đơn sợi có gai không cần nốt buộc, 

polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và 

trimethylene carbonate, kim tròn V-20 cong 1/2 vòng tròn. 
Tép 12 

10 
Chỉ tan đơn sợi 

có gai 4-0 

Chỉ tan chậm đơn sợi có gai không cần nốt buộc, 

polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và 

trimethylene carbonate, số 4/0, kim tròn V-20 cong 1/2 vòng 

tròn. 

Tép 12 
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11 

Dụng cụ cắt 

khâu nối tròn 

công nghệ Tri-

Staple 31mm 

Dụng cụ khâu nối tròn 3 hàng ghim, các cỡ với đường kính 

ngoài dụng cụ 31mm. 

- Số lượng ghim cho các cỡ ≥ 39 ghim. 

- Thiết kế 3 hàng ghim có chiều cao khác nhau trước khi đóng 

là ≥ 3.0mm, Chiều cao của ghim sau khi đóng là ≥ 1.2mm 

- Thân dụng cụ dài ≥ 22cm. 

Cái 2 

12 

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

đầu cong 

đường kính 

29mm 

Dụng cụ khâu cắt nối vòng đường kính 29mm, chiều dài cán 

18cm, đường kính trong 20,4m, chiều cao ghim mở 5,2mm, 

chiều cao ghim đóng điều chỉnh 1,5-2,2mm; số lượng ghim: 

24, chất liệu ghim bằng titanium alloy (Ti-3Al-2,5V). 

Cái 2 

13 
Dung dịch tẩy 

rửa dụng cụ 
 Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ enzyme protease 5% - Chai/ 

1lit 
Chai 60 

14 
Giấy cắn nha 

khoa 
* Chất liệu: Giấy. 

* Giấy cắn 2 mặt với màu sắc khác biệt dễ sử dụng, ghi dấu tốt. 
Tờ 20 

15 
Khăn lau khử 

khuẩn bề mặt 

dụng cụ 

Thành phần: Didecyldimethylammoniumchlỏide 0,76%, 

Ethanol 7,5%, Isopropanol 15%, hộp >150 tờ 
Hộp 2 

16 
Keo dán nha 

khoa 
Dùng trong trám răng. Keo dán nha khoa, dùng trong phục 

hình các miếng trám nứt vỡ trong nha khoa. 
Lọ 1 

17 
 Kim tiêm 

Meso  

Kích thước kim: Kim 34G có đường kính siêu nhỏ, giúp hạn 

chế tối đa tổn thương cho da. Chiều dài: 4mm - độ dài lý tưởng 

để tiêm dưỡng chất vào các vết nông của da mà không gây xâm 

lấn quá sâu. Chất liệu: Kim được làm từ thép không gỉ, đảm 

bảo an toàn và độ bền cao. 100 cái/ hộp 

 Cái  200 

18 Lentulo ngoại 
* Chất liệu thép không rỉ. 

* Các số: Số 25, 30. Chiều dài 21mm; 25mm. 
Cây 10 

19 
Mũi khoan cắt 

xương nha 

khoa 
Mũi khoan Tunsten carbide chuyên dùng khoan cắt xương Cái  30 

20 
Mũi khoan kim 

cương 

* Chất liệu: Đầu mũi khoan phủ kim cương 

* Các cỡ. 

* Mũi khoan kim cương hình ngọn lửa dùng trong mài cùi 

răng, trám răng, nội nha 

Cái 10 

21 
Mũi khoan kim 

cương 

* Mũi khoan được phủ lớp kim cương 

* Mũi hình trụ thuôn 

* Các cỡ              
Cái 20 
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22 
Que nhuộm 

Fluorescein 

sodium 

Nhuộm giác mạc, được chỉ định trong điều trị phát hiện các tổn 

thương giác mạc. Mỗi que được đóng gói vô khuẩn riêng, chứa 

1 mg Fluorescein Sodium. Hộp chứa 100 que nhuộm 
Que 1.200 

23 
Trâm gai lấy 

tủy 

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Chiều dài: 21mm 

* Các size: 1, 2, 3 
Cây 100 

24 
Vật liệu che 

tủy 
* Thành phần: Bột Calcium Hydroxide Lọ 1 

25 
Vật liệu trám 

răng 

Tăng cường phóng thích Fluoride, độ trong mờ tuyệt vời giúp 

cải thiện thẩm mỹ, tăng cường tái khoáng hóa từ bên trong, 

đông cứng cực nhanh nhưng đủ nhiều thời gian làm việc của 

vật liệu. 

Hộp 2 

26 
Vật liệu trám 

răng lỏng 
Vật liệu trám bít các lỗ hổng trên răng 

- Màu A3 
Tuýp 2 

Tổng cộng: 26 mặt hàng  

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của 

Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được đơn hàng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

           - Tạm ứng: Không. 

  - Thời gian thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 

chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Trang TTĐT BV;  

- Cổng thông tin Bộ Y tế  

(https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/); 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  

(https://muasamcong.gov.vn) ;         

- Lưu: VT, KD. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Việt 

https://muasamcong.gov.vn/
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MẪU BÁO GIÁ 
 

 
 TÊN CÔNG TY:…………………. 

 Địa chỉ: ………………………… 

 
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Điện thọa liên hệ:………………  
 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 
 

 

Theo Công văn yêu cầu báo giá số:      /BVBS-KD ngày     tháng   năm 

2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Công ty chúng tôi báo giá như 

sau: 

 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mã 

sản 

phẩm 

Quy 

cách  kỹ 

thuật,  

đóng gói 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có 

VAT, 

đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1          

2          

…          

Tổng cộng: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng. 

Báo giá có hiệu lực:…… ngày, kể từ ngày……… 

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doang nghiệp. Giá trị của các mặt 

hàng nêu trong báo giá phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh, 

báo phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Điều kiện khác kèm báo giá (nếu có) 

        …..…., ngày…tháng…năm……… 

           Giám đốc hoặc người được ủy quyền

          (Ký tên, đóng dấu) 
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